
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

   HỘI ĐỒNG TUYỂN VIÊN CHỨC
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I. Bác sỹ (Tuyển 05 chỉ tiêu)

1 1 Lã Thị Hải Cúc 9/13/1991 001 Nữ Kinh Mỹ Thuận - Mỹ Lộc - Nam Định Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La Đại học Bác sỹ đa khoa 68.20 85.33 307.1    

2 2 Lò Văn Diện 3/5/1989 002 Nam Thái Chiềng Lao - Mường La - Sơn La Chiềng Lao - Mường La - Sơn La Đại học Bác sỹ đa khoa 60.70 84.70 74.67 294.7    

3 3 Vàng Thị La 9/21/1990 003 Nữ Mông Cò Mạ - Thuận Châu - Sơn La Cò Mạ - Thuận Châu - Sơn La Đại học Bác sỹ đa khoa 61.70 76.00 94.33 326.4    

II. KTV Y hạng III - PHCN (Tuyển 01 chỉ tiêu )

4 1 Vũ Thị Duyên 1/27/1991 004 Nữ Kinh Thụy Trường - Thái Thụy - Thái Bình Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Đại học PHCN 73.53 70.00 88.00 319.5    

III. Kỹ thuật Y hạng IV - Hình ảnh YH (Tuyển 03 chỉ tiêu )

5 1 Cà Đức Anh 8/16/1989 005 Nam Thái Mường Trai - Mường La - Sơn La Ít Ong - Mường La - Sơn La Trung cấp CĐHA 71.40 79.00 96.33 343.1    

6 2 Trần Hiếu 5/12/1993 006 Nam Kinh Nhân Long - Lý Nhân - Hà Nam Tổ 8 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp KT HAYH 77.90 88.00 97.67 361.2    

7 3 Lường Đại Nghĩa 9/14/1994 007 Nam Thái Chiềng Cơi - TP Sơn La Tổ 7 - Phường Tô Hiệu - Tp Sơn La Trung cấp KT HAYH 63.00 52.00 93.33 301.7    

IV. Kỹ thuật Y hạng IV - XN y học (Tuyển 02 chỉ tiêu)

8 1 Đàm Hải Dương 9/3/1994 008 Nam Kinh Diễn Đàn - Diễn Châu - Nghệ An TK III- TTNT Mộc Châu - Sơn La Cao đẳng XNYH 72.50 97.00 339.0    

9 2 Lò Thị Hương 8/30/1992 009 Nữ Thái Phiêng Ngùa - Chiềng Xôm - TP Sơn La Phiêng Ngùa - Chiềng Xôm - TP Sơn La Trung cấp KT xét nghiệm 76.00 85.00 59.67 280.3    

10 3 Bùi Thị Thảo 8/20/1994 010 Nữ Kinh Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên HTX3 - Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Cao đẳng Xét nghiệm 73.70 80.00 0.00 153.7    

V. Hộ sinh hạng IV (Tuyển 02 chỉ tiêu )

11 1 Tòng Thị Phương 2/12/1995 011 Nữ Thái Chiềng Mung - Mai Sơn - Sơn La Tổ 1 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Cao đẳng Hộ sinh 81.33 88.00 86.00 341.3    

12 2 Ngô Thị Mai 4/15/1981 012 Nữ Kinh Đức Sơn - Anh Sơn - Nghệ An Ít Ong - Mường La - Sơn La Trung cấp Hộ sinh 60.00 73.00 52.67 238.3    
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VI. Dược hạng IV (Tuyển 04 chỉ tiêu)

13 1 Phan Đắc Diễm 6/11/1995 013 Nữ Kinh Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh TK Hoa Ban - TT Nông trường Mộc Châu - Sơn La Cao đẳng Dược 75.80 84.33 320.3    

14 2 Nguyễn Thị Thùy Dương 3/12/1994 014 Nữ Kinh Thái Học - Thái Thụy - Thái Bình Tổ 9 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La Trung cấp Dược 64.00 87.00 16.33 183.7    

15 3 Nguyễn Thị Hát 1/9/1987 015 Nữ Kinh Mỹ Lương - Chương Mỹ - Hà Nội Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La Trung cấp Dược 86.00 93.00 0.00 179.0    

16 4 Bạc Thị Hội 9/21/1991 016 Nữ Thái Mường Giôn - Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Giôn - Quỳnh Nhai - Sơn La Đại học Dược 60.00 35.00 190.0    

17 5 Giang Mai Linh 12/6/1994 017 Nữ Kinh Đông Tảo - Khoái Châu - Hưng Yên Tổ 1 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La Cao đẳng Dược 80.67 83.00 92.33 348.3    

18 6 Nguyễn Khánh Linh 11/26/1994 018 Nữ Kinh Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình Tổ 7 - Phường Quyết Tâm - TP Sơn La Cao đẳng Dược 60.20 36.33 193.1    

19 7 Trịnh Thị Quỳnh Nga 11/16/1994 019 Nữ Kinh Nghĩa Phúc - Nghĩa Hưng - Nam Định Tổ 7 - Phường Quyết Tâm - TP Sơn La Cao đẳng Dược 65.50 81.00 293.0    

20 8 Lò Thị Nhung 5/6/1991 020 Nữ Thái Tông Lạnh - Thuận Châu - Sơn La Tông Lạnh - Thuận Châu - Sơn La Trung cấp Dược 74.00 81.00 55.00 265.0    

21 9 Lù Thái Quảng 8/23/1988 021 Nam Thái Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Trung cấp Dược 62.00 87.00 65.00 279.0    

22 10 Đào Thị Việt Trinh 1/3/1995 022 Nữ Kinh Việt Thuận - Vũ Thư - Thái Bình Tổ 7 - Phường Tô Hiệu - TP Sơn La Cao đẳng Dược 74.33 93.00 88.33 344.0    

23 11 Thào Thị Vừ 5/12/1989 023 Nữ Mông Phổng Lái - Thuận Châu - Sơn La Phổng Lái - Thuận Châu - Sơn La Đại học Dược 54.70 37.33 184.1    

VII. Điều dưỡng hạng IV (Tuyển 26 chỉ tiêu)

24 1 Vì Thị Phương Anh 4/18/1994 024 Nữ Thái TTNT Mộc Châu - Mộc Châu - Sơn La Tổ 5 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 62.00 95.00 39.33 235.7    

25 2 Trần Tuấn Anh 10/16/1995 025 Nam Kinh Minh Hưng - Kiến Xương - Thái Bình Tổ 3 - Phường Quyết Thắng - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 70.00 79.00 86.67 322.3    

26 3 Cà Thị Biên 6/5/1993 026 Nữ Thái Bản Mé - Chiềng Cơi - TP Sơn La Bản Mé - Chiềng Cơi - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 79.00 93.00 0.00 172.0    

27 4 Vì Thị Cúc 5/5/1993 027 Nữ Thái Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 73.00 93.00 79.33 324.7    

28 5 Bạc Cầm Cương 3/2/1993 028 Nam Thái Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La Chiềng Dong - Mai Sơn - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 66.00 90.00 33.67 223.3    

29 6 Lò Văn Chang 7/17/1993 029 Nam Thái Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 72.67 83.00 39.00 233.7    

30 7 Bùi Khánh Chi 8/11/1993 030 Nữ Kinh Vĩnh Châu - Hạ Hòa - Phú Thọ Tổ 5 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 78.50 80.00 30.00 218.5    

31 8 Tòng Văn Chiểu 3/1/1991 031 Nam Thái Quai Tờ - Tuần Giáo - Điện Biên Quai Tờ - Tuần Giáo - Điện Biên Trung cấp Điều dưỡng 70.00 71.00 56.33 253.7    

32 9 Lèo Thị Dinh 8/6/1991 032 Nữ Thái Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 77.80 95.67 346.9    

33 10 Giàng A Dơ 12/11/1995 033 Nam Mông Sông Mã - Sơn La Huổi Khe - Mường Cai - Sông Mã Cao đẳng Điều dưỡng 69.67 78.00 21.83 191.3    

34 11 Hoàng Thị Dung 9/26/1995 034 Nữ Thái Mường Chiên - Quỳnh Nhai - Sơn La Bản Cá - Chiềng An - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 69.00 76.00 0.00 145.0    
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35 12 Tòng Văn Đôi 3/29/1991 035 Nam Thái Bản Hịa - Hua La - Sơn La Bản Hịa - Hua La - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 67.00 92.00 57.33 273.7    

36 13 Lường Thị Đối 6/29/1990 036 Nữ Thái Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La Chiềng Phung - Sông Mã - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 72.50 79.00 81.00 313.5    

37 14 Hà Văn Đức 3/12/1993 037 Nam Thái Mường Lầm - Sông Mã - Sơn La Chiềng En - Sông Mã - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 74.00 75.00 34.50 218.0    

38 15 Phan Thị Hương Giang 3/1/1993 038 Nữ Kinh Xuân Hồng - Xuân Trường - Nam Định Tổ 1- Phường Quyết Tâm - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 72.15 86.00 75.67 309.5    

39 16 Quàng Thị Giót 12/1/1993 039 Nữ Thái Nà Hón - Bon Phặng - Thuận Châu Tổ 13 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 74.00 83.00 0.00 157.0    

40 17 Vũ Thu Hà 9/12/1996 040 Nữ Thái Phúc Sơn - Anh Sơn - Nghệ An Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 80.00 88.00 95.00 358.0    

41 18 Phạm Thu Hà 6/26/1993 041 Nữ Kinh Phong Châu - Đông Hưng - Thái Bình Tổ 6 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 65.00 82.00 16.00 179.0    

42 19 Lò Thị Hải 10/14/1993 042 Nữ Thái Chiềng Khoong - Sông Mã Chiềng Khoong - Sông Mã Cao đẳng Điều dưỡng 63.33 73.00 16.67 169.7    

43 20 Nguyễn Lệ Hằng 9/10/1996 043 Nữ Kinh Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình Phỏng Lái - Thuận Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 71.00 86.50 14.00 185.5    

44 21 Quàng Văn Hình 8/10/1996 044 Nam Thái Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 76.50 82.00 14.00 186.5    

45 22 Lê Thị Hòa 7/16/1989 045 Nữ Kinh Cẩm Long - Cẩm Thủy - Thanh Hóa Cẩm Long - Cẩm Thủy - Thanh Hóa Đại học Điều dưỡng 79.20 100.00 34.00 247.2    

46 23 Quàng Thị Hoài 9/6/1993 046 Nữ Thái Mường Chùm - Mường La - Sơn La Mường Chùm - Mường La - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 68.00 95.00 46.00 255.0    

47 24 Nguyễn Huy Hoàng 12/21/1996 047 Nam Kinh Phù Lưu - Ứng Hòa - Hà Nội Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 75.00 93.00 83.00 334.0    

48 25 Đỗ Thị Huế 10/14/1995 048 Nữ Kinh Tần Việt - Yên Mỹ - Hưng Yên TK 1 - Cò Nòi - Mai Sơn - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 74.00 85.50 90.50 340.5    

49 26 Nguyễn Thị Út Huệ 11/9/1993 049 Nữ Kinh Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên Tổ 2 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 74.50 81.00 85.00 325.5    

50 27 Nguyễn Quang Huy 2/12/1996 050 Nam Kinh Gia Lạc - Gia Viễn - Ninh Bình Chiềng Ban - Bắc Yên - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 76.90 84.00 26.00 212.9    

51 28 Tòng Thị Hương 8/2/1988 051 Nữ Thái Bản Lụa - Hua La - TP Sơn La Bản Lụa - Hua La - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 66.00 85.00 77.50 306.0    

52 29 Quàng Thị Hương 5/3/1995 052 Nữ Thái Tông Lạnh - Thuận Châu - Sơn La Cuông Mường - Tông Lạnh - Thuận Châu Cao đẳng Điều dưỡng 70.33 85.00 38.00 231.3    

53 30 Bùi Phương Kiều 7/4/1992 053 Nữ Kinh Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên Tổ 8 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 83.00 82.50 38.50 242.5    

54 31 Hà Duy Khánh 1/18/1993 054 Nam Kinh Đông Hưng - Thái Bình Phỏng Lái - Thuận Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 72.50 79.50 79.00 310.0    

55 32 Lò Thị Khiêm 8/8/1994 055 Nữ Thái Mường Sại - Quỳnh Nhai - Sơn La Mường Giàng - Quỳnh Nhai - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 65.50 64.33 13.00 155.8    

56 33 Vì Văn Khinh 12/8/1983 056 Nam Thái Bản Khá - Búng Bánh - Sốp Cộp Bản Panh - Chiềng Xôm - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 74.50 83.50 92.50 343.0    

57 34 Bùi Thúy Lan 3/4/1987 057 Nữ Mường Đông Bắc - Kim Bôi - Hòa Bình Tổ 3 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 63.00 78.00 42.50 226.0    

58 35 Lường Quỳnh Lê 10/30/1994 058 Nữ Thái Mường Tè - Mộc Châu - Sơn La Mường San - Mộc Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 71.00 71.00 27.75 197.5    
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59 36 Đặng Thùy Linh 3/20/1996 059 Nữ Kinh Nam Hồng - Nam Trực - Nam Định Tổ 9 - Phường Tô Hiệu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 65.00 78.00 83.00 309.0    

60 37 Trần Thị Luyến 4/15/1992 060 Nữ Kinh  Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình  Đông Hoàng - Tiền Hải - Thái Bình Trung cấp Điều dưỡng 78.60 74.00 84.50 321.6    

61 38 Nguyễn Khánh Ly 12/3/1995 061 Nữ Kinh Xuân Phú - Phúc Thọ - Hà Nội Tổ 3 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 59.00 69.00 89.00 306.0    

62 39 Sa Thị Ly 6/6/1995 062 Nữ Mường Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La Huy Thượng - Phù Yên - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 64.67 75.00 12.00 163.7    

63 40 Lê Thị Hồng Lý 9/8/1989 063 Nữ Kinh Hòa Chính - Chương Mỹ - Hà Nội Tổ 9 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 71.50 84.00 36.00 227.5    

64 41 Kiều Doãn Minh 10/3/1994 064 Nam Kinh Ngọc Liệp - Quốc Oai - Hà Nội Chiềng Sơn - Mộc Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 74.00 70.00 28.50 201.0    

65 42 Nguyễn Thị Nga 10/24/1994 065 Nữ Kinh Xuân Giang - Xuân Nghi - Hà Tĩnh Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 62.00 80.00 87.00 316.0    

66 43 Quàng Thị Nhâm 10/15/1992 066 Nữ Thái Bản Hụm - Chiềng Xôm - Sơn La Bản Hụm - Chiềng Xôm - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 67.67 88.00 91.00 337.7    

67 44 Lò Hồng Nhung 11/26/1991 067 Nữ Thái Chiềng Xôm - Sơn La Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 69.00 90.00 77.50 314.0    

68 45 Hà Thị Nhung 12/15/1992 068 Nữ Thái Bản Pọng - Hua La - Sơn La TK4 - Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 73.00 86.00 32.50 224.0    

69 46 Lò Thị Oanh 1/14/1992 069 Nữ Thái Chiềng Pằn - Yên Châu - Sơn La Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 87.00 86.00 42.50 258.0    

70 47 Tòng Thị Phiu 1/10/1994 070 Nữ Thái Mai Sơn - Sơn La Chiềng Ban - Mai Sơn - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 61.33 68.00 15.00 159.3    

71 48 Lò Văn Phượng 8/10/1992 071 Nam Thái Chiềng Ly - Thuận Châu - Sơn La Chiềng Ly - Thuận Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 65.33 78.00 33.50 210.3    

72 49 Phan Hồng Quân 9/13/1995 072 Nam Kinh Yên Phương - Yên Lạc - Vĩnh Phúc TK 10 - Thuận Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 68.50 73.50 44.00 230.0    

73 50 La Văn Quỳnh 6/26/1993 073 Nam Thái Mường Chiêng - Quỳnh Nhai - Sơn La Tổ 2 - Phường Chiềng Cơi - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 69.50 80.00 87.00 323.5    

74 51 Đinh Thị Quỳnh 11/18/1978 074 Nữ Thái Quang Huy - Phù Yên - Sơn La Tổ 8 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 55.00 56.67 49.00 209.7    

75 52 Bùi Thị Mỹ Quỳnh 11/2/1996 075 Nữ Mường Xuân Viên - Yên Lập - Phú Thọ TK4 - Hát Lót - Mai Sơn - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 72.50 83.50 0.00 156.0    

76 53 Lầu Thị Sau 3/15/1994 076 Nữ Mông Mường Chùm - Mường La - Sơn La Chiềng Ly - Thuận Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 72.67 68.00 8.50 157.7    

77 54 Quàng Văn Sơn 2/7/1985 077 Nam Thái Bản Cá - Chiềng An - Sơn La Bản Cá - Chiềng An - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 64.00 62.67 55.50 237.7    

78 55 Lò Thị Sung 8/9/1995 078 Nữ Thái Bản Củ - Đứa Mòn - Sông Mã Bản Củ - Đứa Mòn - Sông Mã Cao đẳng Điều dưỡng 68.00 85.00 19.00 191.0    

79 56 Lò Văn Toàn 7/10/1988 079 Nam Thái Mường Khoa - Bắc Yên - Sơn La Bản Mé - Chiềng Cơi - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 66.00 72.00 38.50 215.0    

80 57 Hoàng Văn Tuân 5/14/1992 080 Nam Thái Minh Tiến - Phù Cừ - Hưng Yên Tổ 5 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 64.00 65.00 85.33 299.7    

81 58 Trần Trung Thành 12/6/1994 081 Nam Kinh Thanh Sơn - Phú Thọ Tổ 3 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 64.00 88.00 80.00 312.0    

82 59 Trương Tiến Thành 5/25/1996 082 Nam Kinh Thanh Hải - Thanh Liêm - Hà Nam Tổ 4 - Phường Chiềng Lề - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 73.00 82.50 78.00 311.5    
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83 60 Đèo Thị Thiên 1/27/1994 083 Nữ Thái Bản Chậu - Chiềng Cơi - TP Sơn La Bản Chậu - Chiềng Cơi - TP Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 70.00 78.00 48.33 244.7    

84 61 Lò Văn Thiện 12/1/1995 084 Nam Thái Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La Muổi Nọi - Thuận Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 65.67 73.00 30.00 198.7    

85 62 Quàng Thị Thu 8/20/1995 085 Nữ Thái Bản Lầu - Phường Chiềng Lề - Sơn La Bản Lầu - Phường Chiềng Lề - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 76.50 87.50 20.67 205.3    

86 63 Lù Thị Chiến Thu 12/4/1995 086 Nữ Thái Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 68.67 85.00 50.67 255.0    

87 64 Lê Thị Thùy 8/21/1992 087 Nữ Kinh Kiến Nông - Triệu Sơn - Thanh Hóa Tổ 9 - Phường Quyết Thắng -TP  Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 78.50 90.00 76.33 321.2    

88 65 Quàng Thị Thúy 9/15/1994 088 Nữ Thái Phiêng Hay - Chiềng Xôm - TP Sơn La Phiêng Hay - Chiềng Xôm - TP Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 61.00 73.00 0.00 134.0    

89 66 Tòng Thị Quỳnh Trang 11/20/1994 089 Nữ Thái Bản Cọ - Chiềng An - Sơn La Bản Cọ - Chiềng An - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 70.00 88.00 18.67 195.3    

90 67 Vừ Thị Tria 10/12/1994 090 Nữ Mông Cò Mạ - Thuận Châu - Sơn La Cò Mạ - Thuận Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 72.33 88.00 24.33 209.0    

91 68 Sồng Lao Trua 5/8/1993 091 Nam Mông Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La Phiêng Khoài - Yên Châu - Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 80.67 88.00 55.00 278.7    

92 69 Lù Hoàng Trường 6/27/1996 092 Nam Thái Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Bản Bó - Chiềng An - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 77.50 85.50 0.00 163.0    

93 70 Nguyễn Thanh Vân 8/8/1994 093 Nữ Kinh Nghi Kiều - Nghi Lộc - Nghệ An TK 5 - Yên Châu - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 76.00 86.00 82.00 326.0    

94 71 Lò Thị Vui 11/20/1993 094 Nữ Thái Ngọc Chiến - Mường La - Sơn La Chiềng Khoong - Sông Mã - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 75.00 93.00 53.67 275.3    

95 72 Hà Thị Xuyến 1/1/1994 095 Nữ Thái Chiềng Khoa - Vân Hồ - Sơn La Chiềng Khoa - Vân Hồ - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 69.00 76.50 82.00 309.5    

96 73 Phan Thị Hải Yến 1/19/1993 096 Nữ Kinh Hồng Quang - Ứng Hòa - Hà Nội Tổ 12 - Phường Quyết Thắng - TP Sơn La Cao đẳng Điều dưỡng 69.00 83.00 86.67 325.3    

97 74 Lò Thị Yêu 1/16/1993 097 Nữ Thái Mường Trai - Mường La - Sơn La Ít Ong - Mường La - Sơn La Trung cấp Điều dưỡng 71.00 81.50 13.67 179.8    

Ngày 31 tháng 7 năm 2017

                    Người tổng hợpNGƯỜI TỔNG HỢP TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN DỤNG

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CHỦ TỊCH

Đặng Thị Hồng Nhung Nguyễn Đức Toàn
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